LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 3 THÁNG 1 NĂM 2024
Buổi sáng: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
15/01

	Thứ 3
16/01

	Thứ 4
17/01

	Thứ 5
18/01

	Thứ 6
19/01

	Thứ 7 
20/01

	CN
21/01


	YHDP K14
Tuần 9/10
	ĐHYD
GĐ T4
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
6h45
GLS
Ts Anh


10h. Bình bệnh án
Bs Dũng
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Anh B



10h ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Đức A
TK: Bs Tiến
TN: Bs Thiệp
LN-TM: Bs Tú

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Ts Nhật



10h. NCCB
Bs Sửu 
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Bs Mạnh

10h. Bình bệnh án
Bs Đức A

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
9h.GB
Ts Chiến

10h ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Đức B
TK: Ts Chiến
TN: Bs Lễ
LN-TM: Ts Nhật

	
	

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 
(K53TC07+LTY52 N9+10 ) 
Tuần 3/8
	Bệnh viện ĐK
GĐ T6
( Khoa TN và Ngoại TH)
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
PGS Quý

10h. GLS. Kê đơn ngoại trú 
Bs Đức A
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Đức B

10h. ĐB 
TH: Đức A, Hải
TN: Thảo, Tuấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Bs Thảo

10h. Bình bệnh án NGTN
PGS Quý
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
Ts Nhật

10h. ĐB
TH: Sửu,
 Bs Hưng
TN: Thiệp, PGS Quý
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h.GB
PGS Quý

10h. GLS. Chăm sóc, TD BNsau phẫu thuật tiết niệu
Bs Thiệp 
	
	

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 (K53 TC08 +LTY52
_N 11+12) 
Tuần 3/8 

	Bệnh viện A
( Khoa TN và Ngoại TH)
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Thiệp

10h. GLS. Chăm sóc, TD BNsau phẫu thuật tiết niệu
Bs Thiệp
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức A 

10h. ĐB
TH: Thường, Đức A
TN: Lễ, Tấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Mạnh

10h. GLS. Kê đơn ngoại trú 
Bs Mạnh

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức B

10h. ĐB
TH: Đức B, Bộ
TN: Lễ, Duy
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Thảo

10h. Bình bệnh án NGTN
BS Thảo

	
	

	Y6K51TC04
Tuần 2/6
	 Tầng 6 Ngoại Tiết niệu
	6h30. GLS
Ts Chiến


	6h30. GLS
Ts Anh


9h. Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	6h30. GLS
Ts Hoàng



	6h30. GLS
PGS Quý


9h. NCCB
Bs Sửu
	6h30. GLS
Ts Nhật



	9h-11h
YGDC101
Ca lâm sàng Tiếp cận chẩn đoán các trường hợp nôn trớ ở trẻ em
Ts Anh A
	

	Nhóm I
 ( M1+M2+M3)
Quay vòng 2 tuần 1 khoa
Tuần 2/2
	
Khoa Ngoại
TK-CS
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. GLS Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. ĐB
Bs Tiến
Bs Hưởng
Ts Hoàng
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. ĐB
Bs Tiến
Bs Hưởng
Bs Chiến
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Hoàng

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chiến

9h. LS VT SN
Bs Sửu
	
	

	Nhóm II
 ( M4+M5+M6)
Quay vòng 2 tuần 1 khoa

Tuần 2/2

	Khoa Ngoại
LN-TM
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. GLS 
VT ngực hở
Ths Mạnh 

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. ĐB
Ts Nhật
Bs Mạnh
Bs Nam
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

10h. ĐB
Ts Nhật
Bs Mạnh
Bs Nam
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

9h. LS Dẫn lưu khoang màng phổi
Bs Mạnh
	
	

	Nhóm III
 ( M7+M8+M9)
Quay vòng 2 tuần 1 khoa

Tuần 2/2 

	
Khoa Ngoại
Nhi
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
10h. GLS 
Dị tật lỗ đái thấp/ Tiết niệu
Ts Việt
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
10h. ĐB
Bs Sơn
Bs Hà

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
10h. ĐB
Bs Sửu
Ts Việt
	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa

	7h30 Đi buồng và GB cùng khoa
9h. LS  bệnh lý bẹn bìu
Ts Anh

	
	

	























Nội trú K17 
Vòng 1
/ NTK16
Vòng 6

	Tiết niệu


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Tuấn
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Sơn
	
	

	
	Gan mật
( BVT)

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
	7h30. Đi buồng và giao ban

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Tấn
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Tấn
Bs Duy
	
	

	
Thực hành

Nội trú K15 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
Học LS tại viện nhi Trung ương
21/8-6/3/2023
	Ngoại Tổng hợp
8/1-4/2.2024
N6
T2
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàn

8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh

8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàn

8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh

8h30-11h30
Tham gia phẫu thuật
Bs Hoàn

	
	

	
	ĐTTC ngoại khoa
8/1-4/2.2024
N5
T2
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Chăm sóc theo dõi sau PT trẻ
em
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương


8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
ĐB
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương


8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	
	

	
Cao học K26 HP: Ngoại Tiêu hóa
(2/1-1/3/2024)
TC: 2/3
	
Khoa Ngoại Tiêu hóa- gan mật
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Cương
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Cương
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	CKI Sản khoa
 DỰ ÁN585
(6 tháng)
-TH: 2 tháng
-TN: 1tháng
-TK: 1 tháng
-CTCH:1 tháng
-Ngoại nhi: 1 tháng
	
Khoa Ngoại Tiêu hóa- gan mật
	7h30. Tiếp nhận 2HV. Phổ biến nhiệm vụ học 6 tháng ngoại khoa
Ts Chiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Cương
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Cương
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Cương

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
CKII K16
HP: Ngoại nhi
15/1-8/3/2024
	
Khoa Ngoại Nhi
	7h30. ĐB và GB
Bs Sơn


8h30-11h30
Tham gia mổ Ts Việt

	7h30. ĐB và GB
Bs Sơn


8h30-11h30
Bốc thăm chuyên đề
Bs Sửu
Ts Hoàng

	7h30. ĐB và GB
Ts Việt


8h30-11h30
Tham gia mổ Bs Sơn

	7h30. ĐB và GB
Bs Sơn


8h30-11h30
Tham gia mổ Ts Việt

	7h30. ĐB và GB
Bs Sơn


8h30-11h30
Tham gia mổ Ts Việt

	
	

	
	15h-16h Thứ 5
Xét miễn học phần các đối tượng Sau đại học. P8.3. Ts Chiến
Phụ trách lớp
Y4 YHDP K14: Bs Thiệp
Y4 TC 07: Ts Nhật
Chia 4 nhóm Mini Cex (N1: Nhật; N2: Thiệp; N3: Mạnh; N4: Lễ)
Y4 TC 08: Bs Thảo
Chia 4 nhóm Mini Cex (N5: Đức b; N6: Dũng; N7: Thảo; N8: Anh B)
Y4 TC 10: Bs Đức A
Chia 4 nhóm Mini Cex (N9: Chiến; N10: Sửu; N11: Hoàng; N12: Đức A)

Y6K51 TC 04:  Phụ trách  lớp Ts Hoàng+ Bs Sửu
	Chia nhóm 9  Minicex.   M1:Anh B ,  M2: Dũng  M3: Lễ ,  M4:Thảo ;  M5: Nhật ;  M6:Mạnh   M7: Đức B    M 8: Hoàng    M9: Bs Sửu,     
                                                                    SAU ĐẠI HỌC
Nội trú K15 Ngoại nhi: Ts Anh+ Ts Việt
NT K16 Tiêu hóa : Ts Chung + Ths Đức A
Cao học K26 Ngoại TH: PGs Quý
CKII K16 Ngoại nhi: Ts Việt +Bs Sơn
CKI Sản DA 585. Ts Chiến

	
	



LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
15/01

	Thứ 3
16/01

	Thứ 4
17/01

	Thứ 5
18/01

	Thứ 6
19/01

	Thứ 7 
20/01

	CN
21/01


	YHDP K14 Ngoại bệnh lý 1 
Chương trình cũ
Tuần 9/10
	
	
	
	
	
	16h-16h30
Thi THLS
Đàm, Lễ
Thiệp, Tú
	
	

	Ngoại Bệnh lý 3 
Y6K51TC04+LTY K50
Tuần 2/6
	


ĐHYD
	15h-17h
YGDC102 Ca lâm sàng
Vết thương sọ não
Ts Chiến
	15h-17h
YGDC102
Ca lâm sàng Dị tật bẹn bìu, lỗ tiểu
Bs Bình B
	15h-17h
YGDC512
Ca lâm sàng Chấn thương cột sống
Ts Hoàng

	15h-17h
YGDC102
Ca lâm sàng
Vết thương ngực
Bs Mạnh
	15h-17h
YGDC102
Ca lâm sàng Vết thương mạch máu ngoại vi
Ts Nhật
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 
K53+LTY52 Lớp 07
Tuần 3/8
	


ĐHSP
	13h-15h
SP502
Ca lâm sàng Đau bụng sau chấn thương
 Bs Đức B
	13h-15h
SP505
Ca lâm sàng Thủng ổ loét dạ dày
Bs Đức A
	13h-15h
SP502
Ca lâm sàng Tắc ruột
Bs Đức A
	13h-15h
SP502
Ca lâm sàng
Chấn thương niệu đạo, bàng quang
Bs Lễ
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 
K53+LTY52 Lớp 08
Tuần 3/8
	

ĐHSP
	15h-17h
SP502
Ca lâm sàng Đau bụng sau chấn thương
 Bs Đức B
	15h-17h
SP502
Ca lâm sàng Thủng ổ loét dạ dày
Bs Đức A
	15h-17h
SP502
Ca lâm sàng Tắc ruột
Bs Đức A
	15h-17h
SP502
Ca lâm sàng
Chấn thương niệu đạo, bàng quang
Bs Lễ
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 
K53+LTY52 Lớp 10
Tuần 3/8
	
	15h-17h
SP505
Ca lâm sàng Thủng ổ loét dạ dày
Bs Đức A
	15h-17h
SP505
Ca lâm sàng Đau bụng sau chấn thương
 Bs Đức B
	15h-17h
SP404
Ca lâm sàng Chấn thương niệu đạo, bàng quang
Bs Lễ
	15h-17h
SP404
Ca lâm sàng
Tắc ruột
Bs Đức A
	
	
	

	
Cao học K26
HP Ngoại TH 
2/3
2/1-1/3/2024

	
	
	14h-17h. 
Chỉ định điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng
PGs Quý
(Tầng 6)
	14h. Bệnh trĩ
Bs Bình 
	
	14h. Sa trực tràng
Bs Bình B
	

	CKI Dự án 585 Sản khoa
6/24
(90h LT/360 giờ TH)
	
	
	14h. Viêm ruột  thừa và diễn biến
Ts Anh
(4)
	14h.Chấn thương, vết thương bụng
PGS Quý
(4)
	14h. Thủng ổ loét dạ dày-tá tràng
Ths Đức B
(2)
	
	

	
CKII K16
HP: Ngoại nhi
15/1-8/3/2024
	
	
	14h. Tắc ruột sơ sinh
Bs Bình
0912042529
	20h.Online
Dị tật tiết niệu
Ts Việt
0972998122
	20h.Online
Dị tật hậu môn trực tràng
Ts Anh
	20h.Online
Cấp cứu bỏng trẻ em
Bs Nga
0912004887
	Lớp chủ động tạo link và hệ với các Thầy

	
NT K16 thi KTHP:
Ngoại Tiết niệu
/Học ngoại TH
	
	
	14h-17h. 
Chỉ định điều trị ngoại khoa loét dạ dày tá tràng
PGs Quý
(Tầng 6)
	14h. Bệnh trĩ
Bs Bình B
	14h-17h.Thi CĐ Tiết niệu
B1: Quý + Hải+Thiệp ( GB tầng 6)
B2: Thảo + Tuấn +Đức A( T5)
B3. Ts Anh+Bình+Ngân. BVT
B4. Sửu + Hoàng+ Dũng
	14h. Thi luân khoa
( Các bàn thi chưa hỏi tuần trước)
( Bù)
	

	



[bookmark: _GoBack]Bộ môn
	15h-16h Thứ 5
Xét miễn học phần các đối tượng Sau đại học. P8.3. Ts Chiến
Phụ trách lớp
Y4 YHDP K14: Bs Thiệp
Y4 TC 07: Ts Nhật
Chia 4 nhóm Mini Cex (N1: Nhật; N2: Thiệp; N3: Mạnh; N4: Lễ)
Y4 TC 08: Bs Thảo
Chia 4 nhóm Mini Cex (N5: Đức b; N6: Dũng; N7: Thảo; N8: Anh B)
Y4 TC 10: Bs Đức A
Chia 4 nhóm Mini Cex (N9: Chiến; N10: Sửu; N11: Hoàng; N12: Đức A)

Y6K51 TC 04:  Phụ trách  lớp Ts Hoàng+ Bs Sửu
	Chia nhóm 9  Minicex.   M1:Anh B ,  M2: Dũng  M3: Lễ ,  M4:Thảo ;  M5: Nhật ;  M6:Mạnh   M7: Đức B    M 8: Hoàng    M9: Bs Sửu,     
                                                                    SAU ĐẠI HỌC
Nội trú K15 Ngoại nhi: Ts Anh+ Ts Việt
NT K16 Tiêu hóa : Ts Chung + Ths Đức A
Cao học K26 Ngoại TH: PGs Quý
CKII K16 Ngoại nhi: Ts Việt +Bs Sơn
CKI Sản DA 585. Ts Chiến



